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Dịch nguyên điệu





Khí đen mù mịt tỏa non sông,

Hồng về nam xong!

Nhạn về nam xong!

Gió bắc căm căm tuyết mịt mùng,

Tựa triện ngồi trông!

Tựa triện đứng trông!

Sưởi lò mặt vẫn rá như đồng,

Ngồi chẳng yên lòng!

Nằm chẳng yên lòng!

Dậy xem phong cảnh lúc giời đông,

Hoa quên lạnh lùng!

Người quên lạnh lùng!





(Bốn bài trên này dịch văn của bà Chúa Liễu).






Trên này kể qua một vài thể, chớ cũng còn nhiều điệu nữa, không kể hết được. Còn như lối ca ngâm khúc điệu riêng của ta thì lại khác với của Tàu nay kể qua lề lối các thể và trích lấy mỗi thể một vài đoạn hoặc một vài bài văn cổ đăng ra sau này.




ĐIỆU LỤC BÁT




Điệu này cứ câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ, mà vẫn chữ thứ 6 câu dưới, phải tiếp vần với chữ cuối câu trên. Bốn câu 3 vần thành một đoạn nhỏ. Muốn làm bao nhiêu đoạn cũng được, tức như lối chuyện Kiều, chuyện Nhị-Độ-Mai v.v.




Trích lục vài câu Kiều





Mịt mù dặm cát đồi cây,

Tiếng gà điểm nguyệt dấu giầy cầu sương.

Canh khuya thân gái, dặm trường,

Phần e đường sá, phần thương dãi dầu.








ĐIỆU SONG THẤT LỤC BÁT




Lối này cứ hai câu đầu mỗi câu 7 chữ, mà cứ chữ cuối câu đầu phải dùng tiếng trắc mà hạ xuống tiếng bằng;
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